
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
B27 Lô 20, Khu Đô Thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

25/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ GIÁM ĐỊNH TIÊN PHONG

0108036900

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

2. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: hoạt động tư vấn đầu tư

6619

3. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi Tiết: - tư vấn, môi giới bất động sản (điều 03 luật kinh 
doanh bất động sản2014)

6820

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
chi tiết: -Dịch vụ thẩm định giá (điều 04, điều 38, điều 39 Luật 
Giá 11/1012/QH13)

7490(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ GIÁM 
ĐỊNH TIÊN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 02436408081
Email: tienphong.tdg@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
HUYỀN

Thôn Phong Lôi 
Đông, Xã Đông 
Hợp, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

151759337

2 NGUYỄN 
MINH 
VƯƠNG

Xóm 04, Thôn Lê 
Xá, Xã Lê Ninh, 
Huyện Kinh Môn, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0700890000
09

3 LÊ THẾ HIỆP Tập thể Z176, Xã 
Dương Xá, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

012108411

4 VŨ THANH 
PHONG

Xóm 12, Xã Diễn 
Hoàng, Huyện 
Diễn Châu, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

187202332

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       070089000009
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 04 Thôn Lê Xá, Xã Lê Ninh, Huyện Kinh Môn, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 04 Thôn Lê Xá, Xã Lê Ninh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH VƯƠNG Nam

12/10/1989 Kinh Việt Nam

23/12/2015 Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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